
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TÀI KHOẢN CAKE TỔNG SỐ TIỀN CHI ĐỢT 1 (VNĐ)

1 Pham Quynh Phuong 090***2066 696,000                                                

2 Dang Van Cam 038***2089 63,000                                                  

3 Dao Manh Hai 097***4444 60,000                                                  

4 Phạm Quang Minh 097***0874 126,000                                                

5 Nguyễn Thị Hằng Nga 098***5559 24,132                                                  

6 Nguyen Phi Ngoc 090***5888 90,000                                                  

7 Cao Tuan Nghia 094***1120 9,000                                                    

8 Dao Xuan Huong 097***0115 9,000                                                    

9 Đỗ Trọng Cương 090***5388 42,000                                                  

10 Phung Quang Dung 098***0885 30,000                                                  

11 Thieu Mai Huong 094***5199 120,000                                                

12 Bach Nhat Thanh 085***5143 468,000                                                

13 Tran Thanh Hoa 091***3109 9,000                                                    

14 Nguyen Khanh Toan 085***3355 9,000                                                    

15 Nguyễn Văn Phương 098***1092 90,000                                                  

16 Nguyen Thi Nhung 090***4733 36,000                                                  

17 Phạm Võ Thùy Trinh 077***3319 60,000                                                  

18 Nguyễn Văn Hanh 090***1318 33,390                                                  

19 Đặng Quang Vinh 076***6935 240,000                                                

20 Trần Hồng Nguyên 093***4218 60,000                                                  

21 Hoàng Thị Cúc Phương 096***3626 21,300                                                  

22 Nguyen Hong Nhung 077***0511 27,000                                                  

23 Nguyen Thi Kim Ngan 093***6759 120,000                                                

24 Lê Công Toai 038***9565 9,000                                                    

25 Trần Cẩm Ngọc 091***8215 45,000                                                  

26 Le Doan Duy 098***8422 60,000                                                  

27 Nguyễn Lê Tri Thịnh 098***9312 20,400                                                  

28 Đỗ Thanh Bình 076***7363 60,000                                                  

29 Nguyen Quynh Phuong 097***2399 120,000                                                

30 Nguyễn Hồ Thùy Linh 037***6239 18,000                                                  

31 Vũ Tuyết Nhung 093***9385 60,000                                                  

32 Le Duy Anh 093***0419 30,000                                                  

33 Nguyen Thi Thanh Huyen 098***3205 165,000                                                

34 Trần Hòa Lợi 078***9253 72,000                                                  

35 Nguyễn Thùy Linh 098***0040 36,120                                                  

36 Vu Thi Thu Trang 098***8396 60,000                                                  

37 Hoàng Ngọc Dung 097***1330 180,000                                                

38 Nguyễn Thu An 092***3908 24,000                                                  

39 Tran Thanh Tung 035***9829 141,000                                                

40 Phạm Thảo Yến Anh 094***6399 195,000                                                

41 Phạm Ngọc Anh Thư 093***1292 21,450                                                  

42 Phạm Đức Hiếu 093***8787 15,000                                                  

43 Huynh Nhi Anh Tuan 093***9527 30,000                                                  

44 Nguyễn Đức Thành 093***4684 22,800                                                  

45 Trương Ngạn Vĩ 093***1182 150,000                                                

46 Phạm Văn Nhất 097***3457 60,000                                                  

47 Truong Van Phong 034***8264 60,000                                                  
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48 Hoàng Oanh 035***7713 24,600                                                  

49 Trần Thanh Tùng 097***8634 34,200                                                  

50 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 090***9306 18,000                                                  

51 Duong Kieu Khanh 076***5764 18,000                                                  

52 Lê Hồng Nguyên 033***7804 90,000                                                  

53 Trần Thị Ngọc 093***0688 30,000                                                  

54 Nguyen Thi Dieu Linh 092***9192 66,360                                                  

55 Đàm Đức Chung 090***4881 30,000                                                  

56 Đinh Văn Trung 034***9787 120,600                                                

57 Trần Xuân Nam 097***9735 50,100                                                  

58 Dang Hoang Tung 091***5588 15,000                                                  

59 Đặng Hiền Mai 032***7555 60,000                                                  

60 Lê Thị Mỹ Dung 090***9779 60,000                                                  

61 Nguyễn Tiến Điệp 091***9512 60,000                                                  

62 Nguyễn Trung Anh 034***6587 36,000                                                  

63 Lê Cẩm Vân 097***9780 45,000                                                  

64 Võ Mộng Lân 094***0981 30,000                                                  

65 Quách Thành Cuôn 038***1935 13,500                                                  

66 Nguyễn Thị Phương Thu 090***7177 39,000                                                  

67 Nguyễn Mậu Quyết 036***7948 30,000                                                  

68 Nguyễn Đức Anh 093***9150 12,000                                                  

69 Nguyễn Thị Kim Loan 035***1763 9,000                                                    

70 Nguyễn Minh Đăng 094***6999 9,000                                                    

71 Nguyễn Anh Dũng 037***7177 18,600                                                  

72 Lê Quỳnh Trang 086***9924 18,000                                                  

73 Võ Nguyễn Thanh Sang 086***3468 30,000                                                  

74 Bùi Thu Trang 039***1299 24,000                                                  

75 Võ Hoàng Minh Duy 098***3276 15,000                                                  

76 Trần Thị Lịch 093***2217 9,000                                                    

77 Nguyễn Như Tuân 090***9252 30,090                                                  

78 Nguyễn Tố Tâm 091***3228 18,000                                                  

79 Nguyễn My Uyên Phương 091***6879 21,000                                                  

80 Trần Hải Quỳnh 098***7208 30,000                                                  

81 Trần Ngọc Hoài 098***0140 15,000                                                  

82 Trần Ngọc Huyền 093***8148 15,000                                                  

83 Trần Phùng Hà My 096***0198 15,438                                                  

84 Phạm Văn Cường 098***6861 121,260                                                

85 Nguyễn Văn Bách 039***6343 39,504                                                  

86 Trương Sỹ Hồng Đức 093***5835 15,000                                                  

87 Cấn Thanh Thanh Huệ 094***6828 24,000                                                  

88 Lê Ngọc Uyên Thy 034***1513 15,000                                                  

89 Nguyễn Thị Phương Linh 077***0800 21,000                                                  

90 Nguyễn Trung Kiên 036***6748 9,000                                                    

91 Ngô Đức Tài 079***8393 9,000                                                    

92 Vũ Quốc Đạt 097***6297 21,000                                                  

93 Nguyễn Thị Mỹ Linh 093***6027 42,000                                                  

94 Phùng Kim Ngân 097***1236 9,000                                                    

95 Đậu Như Ngọc 091***2107 18,000                                                  

96 Bùi Đỗ Diệp 081***6975 9,000                                                    

97 Lã Hải Vân 032***6355 14,640                                                  

98 Lưu Thị Thảo 097***3335 18,000                                                  
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99 Nguyễn Hương Quỳnh 094***5293 60,000                                                  

100 Nguyễn Văn Trung 091***6686 9,000                                                    

101 Hồ Tiểu Phụng 079***3678 39,012                                                  

102 Lê Thanh Tùng 038***0145 15,000                                                  

103 Vũ Thanh Tuyền 035***9125 18,060                                                  

104 Nguyễn Hữu Lăng 086***6988 330,000                                                

105 Trần Thị Thanh Thuy 034***5127 30,000                                                  

106 Phạm Thị Thanh Tuyền 083***5867 9,000                                                    

107 Nguyễn Hoàng Thảo Sơn 032***5534 60,000                                                  

108 Hoàng Lệ Thu 098***4455 9,000                                                    

109 Bùi Tấn Hiển 039***7737 9,000                                                    

110 Tăng Ngọc Hồng 098***0986 21,000                                                  

111 Vũ Nguyễn Minh Hùng 077***0610 20,100                                                  

112 Trần Thị Thùy Dung 091***1183 30,000                                                  

113 Nguyễn Tiến Anh 035***7455 11,700                                                  

114 Đặng Thanh Vũ 093***2525 105,000                                                

115 Đặng Minh Đức 036***1275 18,000                                                  

116 Nguyễn Thị Thúy Minh 097***6386 75,000                                                  

117 Hoàng Thị Kim Xuân 036***8082 9,000                                                    

118 Nguyễn Thị Phương Mai 093***0586 144,000                                                

119 Nguyễn Thị Cẩm Tú 077***7256 15,000                                                  

120 Đinh Phạm Chiêu Quân 093***0488 9,000                                                    

121 Bùi Thị Thúy Ngân 097***6971 15,000                                                  

122 Lê Thúy Anh 036***3818 150,000                                                

123 Lê Thị Thu 038***2133 18,000                                                  

124 Nguyễn Thị Thu Thảo 086***1094 30,000                                                  

125 Lý Ngọc Phương Thủy 090***8087 9,000                                                    

126 Nguyễn Minh Quyền 097***1140 21,003                                                  

127 Đào Văn Nghiệp 097***1964 9,000                                                    

128 NGUYỄN THANH HOÀNG 097***7056 90,000                                                  

129 Trần Huyền Anh 096***7623 24,000                                                  

130 Lương Chiến Thắng 097***0985 18,000                                                  

131 Nguyễn Ngọc Lan 097***6897 30,000                                                  

132 Phạm Chung Tú 082***6767 33,000                                                  

133 Nguyễn Hồng Quân 098***5770 24,360                                                  

134 Nguyễn Thị Thu Hoài 097***0592 36,000                                                  

135 Nguyễn Thị Ngọc Bích 097***9919 9,000                                                    

136 Lê Phương Thúy 088***2669 72,000                                                  

137 Trần Thị Hải Yến 097***1711 14,400                                                  

138 Phạm Văn Hùng 098***7704 18,000                                                  

139 Trần Thị Thùy Linh 039***0496 15,000                                                  

140 Nguyễn Thị Bích Trâm 094***0928 42,600                                                  

141 Phạm Quang Tiến 090***1509 30,000                                                  

142 Phạm Thị Năng 097***1256 15,000                                                  

143 Lê Quý Định 091***5190 30,000                                                  

144 Phan Thị Hiền 098***0527 24,600                                                  

145 Vũ Thị Như Trang 097***2717 21,000                                                  

146 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 093***9956 12,000                                                  

147 Phạm Thị Thùy Dương 096***8966 15,000                                                  

148 Dương Thu Hương 078***0146 39,000                                                  

149 Nguyễn Thị Lệ Hằng 098***9580 15,000                                                  
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150 Lê Thanh Hưng 090***0907 54,900                                                  

151 Nguyễn Lê Bảo Trang 082***8986 30,000                                                  

152 PHÙNG THỊ HOA LƯ 070***7379 36,000                                                  

153 Nguyễn Thị Mừng 035***7564 25,212                                                  

154 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 090***2644 23,850                                                  

155 Đoàn Thu Hà 094***0689 240,000                                                

156 Huỳnh Phương My 093***2092 30,000                                                  

157 Nguyễn Thành Quân 096***4480 24,000                                                  

158 Ngô Mỹ Nhật Linh 086***2695 24,000                                                  

159 Nguyễn Thanh Bình 033***5720 150,000                                                

160 Phan Quốc Thắng 070***6361 12,000                                                  

161 Hoàng Thu Huyền 097***4531 60,000                                                  

162 Trần Quang Sơn 055***9200 18,000                                                  

163 Nguyễn Văn Trường 086***2579 12,900                                                  

164 Nguyễn Minh Thư 098***6181 9,000                                                    

165 Vũ Khánh Thụy 096***8899 52,200                                                  

166 Tân Thị Quỳnh Dung 056***9760 9,000                                                    

167 BÙI PHƯƠNG ANH 097***1098 30,000                                                  

168 Đỗ Ngọc Thảo 089***3282 240,000                                                

169 Nguyễn Tuấn Anh 098***1618 30,000                                                  

170 Hà Thương 097***6026 30,000                                                  

171 Thái Thục Ngân 090***6024 30,000                                                  

172 Triệu Minh Tú 098***8696 15,000                                                  

173 Lê Thái Xuân 035***8872 9,000                                                    

174 Hồ Thị Hải Vy 091***0099 60,000                                                  

175 Lê Quý Sang 093***7098 229,200                                                

176 Phạm Thị Ánh Tuyết 039***6896 18,000                                                  

177 Nguyễn Hoài Thương 090***1532 64,200                                                  

178 Võ Phúc Phượng Giang 090***4001 24,000                                                  

179 Nguyễn Thùy Trang 035***3014 27,000                                                  

180 Vũ Tuấn Nam 035***7398 18,000                                                  

181 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 091***1097 9,000                                                    

182 VŨ THỊ THỤY 036***1458 21,000                                                  

183 Nguyễn Ngọc Tân 089***8199 18,000                                                  

184 Trần Yến Kỳ 090***8709 30,000                                                  

185 Nguyễn Hồng Quân 090***0867 30,000                                                  

186 Nguyễn Thị Thanh Bình 091***4888 21,000                                                  

187 Nguyễn Thanh Quỳnh Trang 033***6699 195,000                                                

188 Vũ Mỹ Dung 090***4800 156,000                                                

189 Đoàn Thị Ngọc Hân 098***6172 51,000                                                  

190 Hà Thị Mỹ Linh 096***5530 69,000                                                  

191 Nguyễn Thị Trang 093***7959 15,000                                                  

192 Huỳnh Thanh Trung 090***7521 60,000                                                  

193 Nguyễn Minh Trung 093***0178 101,400                                                

194 Tuấn Anh Thư 098***1202 150,000                                                

195 Lưu Ngọc Phượng 038***5083 180,000                                                

196 Trần Thị Thu Hương 090***3311 32,400                                                  

197 Nguyễn Gia Thiện 098***2655 30,000                                                  

198 Vương Thị Hoàng Mỹ 090***4523 12,000                                                  

199 Nguyễn Văn Tuyền 090***2606 37,200                                                  

200 Trần Thị Huyền 033***4119 240,000                                                
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201 Trần Hoài Vinh 098***3563 16,200                                                  

202 Đoàn Thị Thùy Liên 098***1092 45,000                                                  

203 Nguyễn Thị Trường 083***1958 120,000                                                

204 Phạm Linh Trang 039***0756 18,000                                                  

205 Cao Đức Minh 098***0383 30,000                                                  

206 Nguyễn Phương Huyền 096***4091 471,000                                                

207 Nguyễn Thu Trang 096***9807 30,000                                                  

208 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 098***0636 9,000                                                    

209 Nguyễn Kim Uyên 093***5903 15,000                                                  

210 Nguyễn Văn Cường 091***8665 60,000                                                  

211 PHẠM ĐÀO THÚY HẰNG 090***1886 12,000                                                  

212 Hoàng Mạnh Khang 088***1580 30,000                                                  

213 Nguyên Đạt Viện 098***3693 51,600                                                  

214 Trần Đức Long 096***7902 12,000                                                  

215 Trần Ngọc Thảo Phương 093***0694 9,678                                                    

216 Phùng Mạnh Linh 094***9911 18,000                                                  
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217 Nguyễn Thị Huyền Trang 091***6689 30,000                                                  

218 Trần Xuân Nghĩa 092***7145 225,000                                                

219 Lê Văn Hùng 096***2168 48,000                                                  

220 Dương Thị Trà My 093***7181 15,000                                                  

221 Nguyễn Văn Giới 038***9201 30,000                                                  

222 Lê Mai Hương 038***8448 150,000                                                

223 Nguyễn Mạnh Linh 056***7460 180,600                                                

224 Nguyễn Phạm Huỳnh Mai 098***5855 30,000                                                  

225 Lê Thị Mỹ Hạnh 098***2969 12,000                                                  

226 Trần Xuân Lộc 036***6320 36,000                                                  

227 Lâm Tiến Tân 036***5846 21,300                                                  

228 Nguyễn Trần Ánh Như 090***5540 11,700                                                  

229 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 036***2172 45,000                                                  

230 Lê Thanh Hà 037***9906 78,000                                                  

231 Lê Duy Khương 093***6699 300,000                                                

232 Vũ Thị Tuyết Mai 036***6168 60,000                                                  

233 Vi Nguyệt Cầm 090***9782 60,000                                                  

234 Nguyễn Văn Tráng 091***5438 9,000                                                    

235 Nguyễn Xuân Quỳnh 035***8768 30,000                                                  

236 Đỗ Nguyễn Thị Kim Anh 096***3888 10,500                                                  

237 Triệu Linh Chi 034***5576 135,000                                                

238 Nguyễn Tiến Toàn 038***8800 15,000                                                  

239 Nguyễn Quang Tùng 096***8948 24,000                                                  

240 Nguyễn Hoàng Anh Thư 039***4456 9,000                                                    

241 Dương Hoàng Phong 094***3723 30,000                                                  

242 Vũ Hoàng Linh 096***8191 39,000                                                  

243 Nguyễn Thị Huyền My 096***6135 84,000                                                  

244 Hoàng Thị Sương 034***6336 30,000                                                  

245 PHẠM VÂN NGA 091***0702 90,000                                                  

246 Nguyễn Văn Phong 090***4119 30,000                                                  

247 Hoàng Thị Quỳnh Trang 034***6235 299,400                                                

248 Nguyễn Thị Bích Thanh 094***8196 102,600                                                

249 Trần Thanh Ngân 033***1595 15,000                                                  

250 Bùi Nguyễn Hà Phương 088***6256 21,000                                                  

251 Phạm Thị Hồng Ngân 098***5194 15,000                                                  

252 Hà Nguyễn Minh Quân 093***6148 139,830                                                

253 Phạm Thị Thu Huyền 033***9925 63,000                                                  

254 Nguyễn Hoàng Hà 039***8235 30,000                                                  

255 NGUYỄN HƯƠNG XUÂN 086***2513 18,000                                                  

256 Huỳnh Hoàng Ngân 077***6592 30,000                                                  

257 Đỗ Thị Bảo Trâm 090***3679 18,000                                                  

258 Nguyễn Ngọc Tâm 091***4689 180,000                                                

259 Alăng Túy 086***6960 24,000                                                  

260 Nguyễn Vĩnh Hằng 094***4444 24,000                                                  

261 Dương Chí Loan 036***0093 9,000                                                    

262 Lê Quỳnh Trang 082***3582 30,000                                                  

263 Phạm Ngọc Minh Tuyền 070***4312 30,000                                                  

264 Nguyễn Ngọc Bích 090***8940 15,000                                                  

265 Nguyễn Quỳnh Mỹ Tú 036***2698 12,000                                                  

266 Dương Thùy Ninh 085***5764 18,000                                                  

267 Phan Thị Hoàng Yến 090***6980 207,000                                                
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268 Phan Đăng Duy 033***9868 60,000                                                  

269 Bùi Quang Hiệp 091***3486 186,000                                                

270 Đinh Vân Hòa 094***4422 36,000                                                  

271 Nguyễn Thị Thanh Thảo 036***2002 9,000                                                    

272 Nguyễn Văn Hưng 033***1234 30,000                                                  

273 Nông Văn Lê 090***7578 9,000                                                    

274 Đặng Thị Ngọc Giàu 090***4702 69,600                                                  

275 Phạm Thành Đạt 091***1094 18,000                                                  

276 Phạm Văn Trung 037***3399 60,000                                                  

277 Trần Hồng Thảo 098***6071 222,000                                                

278 Nguyễn Hương Giang 097***9510 9,000                                                    

279 Lương Thị Ninh 098***5829 9,000                                                    

280 Trần Thị Khánh Minh 090***1948 28,500                                                  

281 Nông Văn Ngọc 098***7577 15,000                                                  

282 Vũ Thị Thu An 093***8688 36,000                                                  

283 Võ Tá Sơn 097***6100 150,000                                                

284 Lâm Hữu Thịnh 076***3009 72,000                                                  

285 NGUYỄN QUANG THĂNG 035***9567 9,000                                                    

286 Nguyễn Hồng Nhung 034***7736 12,000                                                  

287 Phạm Hạnh Hiếu 097***6858 45,000                                                  

288 Nguyễn Thị Trang 094***4120 24,000                                                  

289 Nguyễn Phạm Ngân Hà 070***8049 90,000                                                  

290 NGUYỄN MAI ANH 077***8811 86,400                                                  

Trang 7 / 7


